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Tiêu chuẩn đánh giá thi đua lớp học kì và năm học
(áp dụng từ năm học 2015 – 2016)
Điều 1: Các tiêu chuẩn:
1. Học tập (tính hệ số 3): 

Gồm các yếu tố sau:

· Điểm trung bình học tập của lớp  
(GVCN phụ trách)

· Kiểm tra dụng cụ học tập  
(GVKL phụ trách)

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến
(GVCN phụ trách)

Quy định cho điểm Học sinh tiên tiến:

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến ≥ 50%
 : 10 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến từ 42.5% ( 4.99%
 : 9.5 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến từ 37.5% ( 42.49%
 : 8.5 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến từ 32.5% ( 37.49%
 : 8.0 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến từ 27.5% ( 32.49%
 : 7.5 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến từ 22.5% ( 27.49%
 :7.0 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến từ 17.5% ( 22.49%
 : 6.5 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến từ 12.5 % ( 17.49%
 : 6.0 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến từ 10% ( 12.49%
 : 5.0 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến < 10 % 
: 4.0 điểm (< 4 học sinh TT)

· Lớp không có học sinh tiên tiến: 2.0 điểm

2. Chuyên cần (tính hệ số 2)

Trung bình điểm chuyên cần hàng tháng (HKI: 5 tháng ; HKII: 4 tháng)

3. Thực hiện nề nếp - nội quy (tính hệ số 2)

Trung bình điểm nề nếp nội quy hàng tháng ( HKI: 5 tháng ; HKII: 4 tháng)

4. Phong trào thi đua (tính hệ số 2)

· Điểm thi đua Văn, Thể, Mĩ

(Trợ lý TN phụ trách)

· Điểm hoạt động chi đoàn lớp

(Trợ lý TN phụ trách)

· Điểm lao động vệ sinh trường, lớp

(GVKL phụ trách)

· Điểm họp CMHS

(GVKL phụ trách)
(dựa trên tỷ lệ CMHS dự họp/ số HS của lớp. CMHS dự họp 100% được tính 10 điểm)

5.   Học phí ( tính hệ số 1)

         Tính theo tỷ lệ % học sinh thực đóng trong tháng (tính trong tháng thu tiền) từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng (29 hoặc 30 hoặc 31)

 Tất cả chia cho 10

Điều 2: Các tiêu chí điểm thưởng - phạt ( Cộng - Trừ vào tổng điểm. Không chia hệ số).

1. Điểm thưởng (được cộng vào tổng điểm, không chia hệ số):
· Học sinh Giỏi:

2 điểm/HS

· Học sinh đạt giải cấp Thành phố, các hoạt động giáo dục khác.


· Giải nhất:


2 điểm/HS

· Giải nhì


1,5 điểm/HS

· Giải ba

1 điểm/HS

· Học sinh tham gia BCH Đoàn trường

1 điểm/HS 

2. Điểm phạt (bị trừ vào tổng điểm, không chia hệ số):
· Lớp có học sinh vi phạm kỷ luật bị đình chỉ học1 tuần trở lên
2 điểm/HS

· Lớp có học sinh bị cảnh cáo trước toàn trường



1,5 điểm/HS

· Lớp có học sinh bị khiển trách trước toàn trường (dưới cờ)

1 điểm/HS

· Lớp bị phê bình trước toàn trường (dưới cờ)




0,5 điểm/HS

· Lớp có học sinh vi phạm luật Giao thông




2 điểm/HS

Điều 3: Xếp loại thi đua lớp
1. Tiên tiến xuất sắc (Loại A): Điểm Trung bình từ 8,0 điểm trở lên, không có cột nào < 6,0.

2. Tiên tiến (Loại B): Điểm Trung bình từ 7,0 ( 7,99 không có cột nào < 5,0

3. Trung bình (Loại C): Các trường hợp còn lại có điểm trung bình từ 5,5 (6,99 không có cột nào < 4

4. Yếu (Loại D): Các trường hợp còn lại.

· Lưu ý:

· Xem xét nâng xếp loại lớp nếu đứng thứ hạng 1 ( 3 trong khối mà không được xếp loại Tiên tiến vì bị khống chế 1 cột < 6 nhưng cột đó không được < 5,0.

· Không áp dụng cho Tiên tiến lên Tiên tiến xuất sắc.

· Lớp có học sinh ra Hội đồng kỷ luật buộc thôi học không xét Tiên tiến xuất sắc.

· Điểm thi đua cả năm = (điểm thi đua HKI + điểm thi đua HKII)/ 2 (được tính đến 02 số lẻ)
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
· Ban Giám hiệu “để biết”;

· Trường THPT “để thực hiện”;
· Lưu: VT.
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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THI ĐUA LỚP

HỌC KÌ - CẢ NĂM

II. CÁC TIÊU CHUẨN

1.  HỌC TẬP:(   x 3 ) 
Gồm các yếu tố sau:

· TB học tập của lớp
- (GVCN)

· Kiểm tra dụng cụ học tập  
- (GVKL)
· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến
- (GVCN)

Quy định cho điểm Học sinh tiên tiến:

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến > 50 % : 10 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến   45 % : 9.5 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến   40 % : 8.5 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến   35 % : 8.0 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến   30 % : 7.5 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến   25 % :7.0 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến  20 % : 6.5 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến   15 % : 6.0 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến   10 % : 5.0 điểm

· Tỷ lệ Học sinh tiên tiến < 5 % : 4.0 điểm

2. CHUYÊN CẦN (   x 2)
        Trung bình chuyên cần hàng tháng (HKI: 5 tháng ; HKII: 4 tháng)
3. THỰC HIỆN NỀ NẾP - NỘI QUY (  x 2)

       Trung bình nề nếp nội quy hàng tháng ( HKI: 5 tháng ; HKII: 4 tháng)







 Cả năm = (HKI + HKII ) /2
4. PHONG TRÀO THI ĐUA (  x  2)
· Thi đua Văn - Thể mĩ

- (CB phụ trách Đoàn)

· Chi đoàn lớp

- (CB phụ trách Đoàn)

· Lao động

- (GVKL)

· Họp CMHS (100% CMHS dự họp - 10 điểm)
- (GVKL)

· Đóng góp xây dựng quỹ Hội CMHS(theo tỷ lệ)
- (Văn phòng)
  5. CƠ SỞ VẬT CHẤT ( x 1)

         Bao gồm việc nộp các khoản thu học phí theo quy định của ngành (Văn phòng)

· Đúng hạn(hoàn thành töø 90 % trôû leân):
10 điểm

· Trễ 1 tuần:

8 điểm

· Trễ 2 tuần:

6 điểm

· Trễ 3 tuần:

4 điểm


· Trễ trên 3 tuần:

2 điểm
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III. CÁC TIÊU CHÍ ĐIỂM THƯỞNG - PHẠT ( Cộng - Trừ vào tổng điểm. Không chia hệ số).
· Thưởng:

· Học sinh Giỏi:


2 điểm/HS

· Học sinh đạt giải cấp Thành phố, các hoạt động giáo dục khác.


· Giải nhất:


2 điểm/HS

· Giải nhì


1,5 điểm/HS

· Giải ba



1 điểm/HS

· Học sinh tham gia Ban chấp hành Đoàn trường

1 điểm/HS 

· Phạt:

· Lớp có học sinh vi phạm kỷ luật bị đình chỉ học1 tuần trở lên
2 điểm/HS

· Lớp có học sinh bị cảnh cáo trước toàn trường



1,5 điểm/HS

· Lớp có học sinh bị khiển trách trước toàn trường


1 điểm/HS

· Lớp bị phê bình trước toàn trường



0,5 điểm/HS

· Lớp có học sinh vi phạm luật Giao thông



2 điểm/HS

IV. CÁCH XẾP LOẠI
1. LOẠI TIÊN TIẾN XUẤT SẮC (Loại A): Điểm Trung bình từ 8,5 điểm trở lên, không có cột nào < 6,0.

2. LOẠI TIÊN TIẾN( Loại B): Điểm Trung bình từ 7,5 --> 8,44 không có cột nào < 5,0

3. LOẠI TRUNG BÌNH (Loại C): Các trường hợp còn lại có điểm trung bình từ 6,0 -->7,44 không có cột nào < 4

4. LOẠI YẾU (Loại D): Các trường hợp còn lại.
· Lưu ý:

· Xem xét nâng xếp loại lớp nếu đứng thứ hạng 1 --> 3 trong khối mà không được xếp loại Tiên tiến vì bị khống chế 1 cột < 5 nhưng cột đó không được < 4,0.
· Không áp dụng cho Tiên tiến lên Tiên tiến xuất sắc.
· Lớp có học sinh ra Hội đồng kỷ luật buộc thôi học không xét Tiên tiến xuất sắc.
· Điểm thi đua ( HKI + HKII) / 2 = Cả năm
                                                                                                             KT. HIEÄU TRÖÔÛNG 









PHOÙ HIEÄU TRÖÔÛNG










( Đã ký)
Nôi nhaän :

·    Tröôøng THPT Lyù Töï Troïng

·    Löu HC                                                                                          
                                                                                  Phaïm Thò Thu Thaûo 

